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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ MINH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phê duyệt danh sách các nhóm đối tượng được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám

sàng lọc miễn phí trên địa bàn xã Minh Long năm 2026

(kèm Theo Quyết định  số:       /UBND ngày       /10/2026 của UBND xã Minh Long)

TT Họ và tên Năm sinh Nơi ở hiện nay Ghi chú

I. Người từ 80 tuổi trở lên

1 Đinh Thị Đức 10/08/1934 Thôn Cà Xen

2 Đinh Thị Hợp 01/01/1945 Thôn Cà Xen

3 Đinh Thành 01/01/1944 Thôn Cà Xen

4 Đinh Văn Ngành 05/05/1945 Thôn Cà Xen

5 Đinh Văn Mạo 19/06/1944 Thôn Cà Xen

6 Đinh Thị Đỉa 01/01/1940 Thôn Cà Xen

7 Đinh Thị Lắc 01/12/1943 Thôn Cà Xen

8 Đinh Thị Đốc 01/01/1943 Thôn Cà Xen

9 Đinh Văn Ninh 01/01/1940 Thôn Long Môn

10 Đinh Thị Bao 01/01/1938 Thôn Long Môn

11 Đinh Thị Teo 01/01/1940 Thôn Long Môn

12 Đinh Văn Trang 01/01/1946 Thôn Long Môn

13 Đinh Thị Ghếp 01/01/1937 Thôn Làng Ren

14 Đinh Thị Tu 21/07/1945 Thôn Làng Ren

15 Đinh Thị Nghịa 01/01/1930 Thôn Làng Ren

16 Đinh Thị Nên 12/05/1945 Thôn Làng Ren

17 Đinh Thị Ửi 01/01/1945 Thôn Làng Ren

18 Đinh Thị Xen 01/01/1940 Thôn Làng Ren

19 Đinh Mạnh 01/01/1936 Thôn Làng Ren

20 Đinh Thị Nao 03/04/1946 Thôn Làng Ren

21 Đinh Thị Đầm 01/01/1934 Thôn Long Môn

22 Đinh Văn Thuộc 01/01/1930 Thôn Long Môn

23 Đinh Văn Trương 01/01/1940 Thôn Long Môn

24 Đinh Thị Xớ 09/01/1941 Thôn Long Môn

25 Đinh Thị Nhời 01/01/1934 Thôn Long Môn

26 Đinh Xuân Hoa 01/01/1945 Thôn Long Môn

27 Đinh Văn Vầy 01/01/1935 Thôn Long Môn
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28 Trần Nhơn 20/11/1945 Thôn Long Hiệp

29 Trần Tuấn 10/02/1946 Thôn Long Hiệp

30 Trần Thị Bé 20/02/1942 Thôn Long Hiệp

31 Lê Văn Phụng 01/01/1944 Thôn Long Hiệp

32 Trần Thị Kim Thi 01/12/1944 Thôn Long Hiệp

33 Đỗ Ếch 15/11/1937 Thôn Long Hiệp

34 Lê Thị Thực 10/10/1940 Thôn Long Hiệp

35 Hồ Lại 27/09/1938 Thôn Long Hiệp

36 Nguyễn Thị Bá 02/02/1940 Thôn Long Hiệp

37 Nguyễn Thị Mai 16/02/1944 Thôn Long Hiệp

38 Nguyễn Thị Cúc 01/01/1934 Thôn Long Hiệp

39 Thiều Thị Sao 09/07/1946 Thôn Long Hiệp

40 Phạm Thị Bười 01/12/1931 Thôn Long Hiệp

41 Đoàn Thị Cảnh 02/04/1946 Thôn Long Hiệp

42 Võ Thị Hải Sản 04/07/1943 Thôn Long Hiệp

43 Trương Thị Chỉ 03/02/1931 Thôn Long Hiệp

44 Trần Thị Hịa 01/12/1934 Thôn Long Hiệp

45 Bùi Thị Hoàng 13/03/1937 Thôn Long Hiệp

46 Lương Hồng Can 17/09/1942 Thôn Long Hiệp

47 Huỳnh Tấn Trung 01/01/1932 Thôn Long Hiệp

48 Nguyễn Thị Minh 01/10/1942 Thôn Long Hiệp

49 Võ Thị Liệu 01/01/1945 Thôn Long Hiệp

50 Trần Thị Dần 01/01/1939 Thôn Long Hiệp

51 Phạm Hơn 14/02/1940 Thôn Long Hiệp

52 Nguyễn Nhơn 13/02/1938 Thôn Long Hiệp

53 Nguyễn Thị Sương 01/01/1941 Thôn Long Hiệp

54 Phạm Thị Liên 01/01/1929 Thôn Long Hiệp

55 Trương Thị Bảy 01/01/1944 Thôn Long Hiệp

56 Trần Minh Xuân 01/05/1944 Thôn Long Hiệp

57 Phan Thị Tâm 01/12/1933 Thôn Long Hiệp

58 Đinh Văn Thị 10/10/1930 Thôn Long Hiệp

59 Đinh Thị Hường 20/10/1940 Thôn Long Hiệp

60 Huỳnh Thị Kim Hồng 20/05/1945 Thôn Long Hiệp

61 Đàm Thị Thảo 01/01/1942 Thôn Long Hiệp

62 Lý Thị Tuyết Lan 10/05/1943 Thôn Long Hiệp
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63 Võ Thị Hạnh 10/05/1944 Thôn Long Hiệp

64 Nguyễn Thế Đẳng 15/10/1939 Thôn Long Hiệp

65 Lê Thị Sang 15/03/1937 Thôn Long Hiệp

66 Đinh Thị Chiêu 17/09/1946 Thôn Hà Bôi

67 Đinh Nhơn 12/09/1944 Thôn Hà Bôi

68 Đinh Thị Xêm 20/04/1941 Thôn Hà Bôi

69 Đinh Triều 01/01/1943 Thôn Hà Bôi

70 Đinh In 13/09/1946 Thôn Hà Bôi

71 Đinh Thị Hu 02/01/1945 Thôn Hà Bôi

72 Đinh Thị Trảy 04/05/1946 Thôn Hà Bôi

73 Đinh Cheo 20/10/1933 Thôn Hà Bôi

74 Đinh Thị Trung 01/01/1944 Thôn Hà Bôi

75 Đinh Năng 01/01/1946 Thôn Hà Bôi

76 Đinh Thị Nhi 23/09/1941 Thôn Hà Bôi

77 Đinh Thị Voi 01/01/1930 Thôn Hà Bôi

78 Đinh Thị Vay 01/01/1946 Thôn Hà Bôi

79 Đinh Văn Lệnh 02/09/1945 Thôn Hà Liệt

80 Đinh Thị Hồ 12/06/1936 Thôn Hà Liệt

81 Đinh Rẻ 20/01/1946 Thôn Hà Liệt

82 Đinh Hoày 02/01/1940 Thôn Hà Liệt

83 Đinh Thị Ngôa 01/01/1941 Thôn Hà Liệt

84 Đinh Thị Lành 13/01/1945 Thôn Hà Liệt

85 Đinh Thị Nhái 03/05/1940 Thôn Hà Liệt

86 Đinh Thị Gát 01/03/1944 Thôn Hà Liệt

87 Đinh Thị Nghiêu 01/01/1945 Thôn Hà Liệt

88 Đinh Thị Hãy 11/06/1941 Thôn Long Xuyên

89 Đinh Thị Đỏi 12/09/1946 Thôn Long Xuyên

90 Đinh Thị Đỗ 03/10/1938 Thôn Long Xuyên

91 Đinh Chảy 04/10/1943 Thôn Long Xuyên

92 Đinh Nhăn 06/02/1943 Thôn Long Xuyên

93 Đinh Thị Thẹ 01/01/1945 Thôn An Phương

94 Đinh Lấy 01/01/1946 Thôn An Phương

95 Đinh Thị Thiệp 01/01/1939 Thôn An Phương

96 Đinh Thị Mùi 01/12/1936 Thôn An Thạnh

97 Đinh Yếu 01/01/1944 Thôn An Thạnh
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98 Đinh Thị Sạp 03/02/1946 Thôn An Thạnh

99 Đinh Văn Bầu 01/01/1930 Thôn An Thạnh

100 Đinh Ló 01/12/1930 Thôn Đồng Cần

101 Nguyễn Thị Thành 23/06/1927 Thôn Đồng Cần

102 Đinh Văn Yêu 01/01/1945 Thôn Đồng Vang

103 Đinh Văn Nhiều 01/01/1936 Thôn Gò Nhiêu

104 Đinh Thị Cây 02/01/1943 Thôn Gò Nhiêu

105 Đinh Thị Chuông 02/09/1944 Thôn Gò Nhiêu

106 Đinh Đôm 01/12/1936 Thôn Gò Nhiêu

107 Đinh Thị Mụ 01/01/1945 Thôn Gò Nhiêu

108 Đinh Lê 07/07/1945 Thôn Gò Nhiêu

109 Đinh Bình 10/10/1941 Thôn Gò Nhiêu

110 Đinh Thị Gia 01/01/1939 Thôn Gò Nhiêu

111 Đinh Thị Nép 01/01/1944 Thôn Gò Nhiêu

112 Đinh Thị Xau 01/01/1944 Thôn Thượng Đó

113 Đinh Thị Bềnh 06/02/1935 Thôn Thượng Đó

114 Đinh Thị Lêu 01/12/1941 Thôn Thượng Đó
II. Người khuyết tật

1 Đinh Văn Tranh 01/01/1977 Cà Xen

2 Đinh Thị Thu Diễm 26/01/2013 Long Môn

3 Đinh Thị Mỹ Hoa 16/09/2005 Long Môn

4 Đinh Văn Hỏi 07/04/1988 Long Môn

5 Đinh Minh Khôi 27/05/2014 Long Môn

6 Đinh Thị Nga 01/01/1993 Long Môn

7 Đinh Văn Hơn 16/02/1986 Long Môn

8 Đinh Thị Loan 01/01/2003 Long Môn

9 Đinh Hồng Long 01/06/1966 Long Môn

10 Đinh Cao Tùng 17/10/2016 Long Môn

11 Đinh Thị Xăng 01/01/1951 Long Môn

12 Đinh Văn Béo 15/06/1984 Làng Ren

13 Đinh Văn Hư 08/08/1996 Làng Ren

14 Đinh Thị Thế 12/02/2006 Làng Ren

15 Đinh Thủ Đức 01/01/2000 Cà Xen

16 Lê Thị Thanh Hà 02/07/1971 Long Hiệp

17 Nguyễn Hòa 05/05/1966 Long Hiệp
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18 Võ Thị Phương 04/07/1967 Long Hiệp

19 Lê Quang Thiềm 19/09/1990 Long Hiệp

20 Lê Thị Thanh Thuấn 06/08/1984 Long Hiệp

21 Hồ Thị Truyền 10/03/1966 Long Hiệp

22 Trần Khả Hân 07/01/2019 Long Hiệp

23 Phạm Thị Bích Khiêm 20/05/1989 Long Hiệp

24 Nguyễn Thị Kim Tuyến 09/03/1991 Long Hiệp

25 La Bằng 27/12/1946 Long Hiệp

26 Trần Gia Hân 25/07/2015 Long Hiệp

27 Nguyễn Thị Hồng 28/08/1978 Long Hiệp

28 Đinh Văn Đem 17/11/2007 Long Xuyên

29 Đinh Cao Độ 05/02/2020 Long Xuyên

30 Đinh Thị Đế 10/03/1965 Long Xuyên

31 Đỗ Bảy 28/02/1958 Long Hiệp

32 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/11/1991 Long Hiệp

33 Nguyễn Đây 10/11/1951 Long Hiệp

34 Lê Trung Hoàng 20/02/1991 Long Hiệp

35 Nguyễn Tấn Hùng 07/09/2013 Long Hiệp

36 Trần Nhật Huyên 09/02/2008 Long Hiệp

37 Nguyễn Kiều Ngọc Khuê 16/03/2019 Long Hiệp

38 Trần Thị Liên 20/07/1970 Long Hiệp

39 Huỳnh Thị Lợi 03/04/1952 Long Hiệp

40 Trần Văn Minh 02/10/1973 Long Hiệp

41 Nguyễn Thái Phương 17/02/1993 Long Hiệp

42 Phan Ngọc Thiện 01/01/1972 Long Hiệp

43 Nguyễn Thị Thu Thư 01/07/1994 Long Hiệp

44 Lê Thị Thanh Thủy 01/01/1968 Long Hiệp

45 Nguyễn Trọng 10/05/1963 Long Hiệp

46 Đỗ Minh Truyền 18/03/2002 Long Hiệp

47 Lê Thị Tưởng 11/08/1979 Long Hiệp

48 Trương Công Chương 01/02/1982 Long Hiệp

49 Đỗ Thị Mỹ Dung 18/02/1988 Long Hiệp

50 Trần Hợi 02/07/1961 Long Hiệp

51 Phạm Thị Diễm Kiều 19/06/1984 Long Hiệp

52 Trần Kính 10/05/1953 Long Hiệp
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53 Võ Thị Liễu 01/01/1945 Long Hiệp

54 Nguyễn Hữu Mai 12/10/1964 Long Hiệp

55 Trần Thị Mai 10/08/1959 Long Hiệp

56 Võ Vinh Quang 11/05/2011 Long Hiệp

57 Võ Văn Tâm 10/11/1976 Long Hiệp

58 Trần Tân 22/02/1966 Long Hiệp

59 Nguyễn Hữu Tình 01/01/1981 Long Hiệp

60 Phạm Tròn 01/01/1973 Long Hiệp

61 Lê Quang Trường 13/07/2011 Long Hiệp

62 Nguyễn Thị Ba 26/03/1944 Long Hiệp

63 Mạc Viết Bình 28/11/2017 Long Hiệp

64 Đàm Chương 01/01/1937 Long Hiệp

65 Phạm Cu 22/04/1963 Long Hiệp

66 Trần Thị Cúc 03/07/1957 Long Hiệp

67 Nguyễn Thị Dư 05/06/1956 Long Hiệp

68 Trần Đức 01/12/1948 Long Hiệp

69 Phạm Dũng 16/10/1972 Long Hiệp

70 Trương Ái Duyên 02/04/2004 Long Hiệp

71 Phạm Thị Gái 16/06/1983 Long Hiệp

72 Trần Ngọc Hùng 05/01/1956 Long Hiệp

73 Trần Thị Lê Khanh 12/02/1996 Long Hiệp

74 Cao Thanh Long 01/01/1954 Long Hiệp

75 Đàm Nhi 01/01/1980 Long Hiệp

76 Trần Tỉnh Sơn 08/08/1983 Long Hiệp

77 Võ Thị Tài 20/06/1955 Long Hiệp

78 Nguyễn Thanh Tâm 04/02/1959 Long Hiệp

79 Nguyễn Xuân Thanh 20/07/1936 Long Hiệp

80 Đàm Thị Thảo 01/01/1942 Long Hiệp

81 Mạc Viết Thương 06/08/1976 Long Hiệp

82 Ngô Tất Tố 19/09/1985 Long Hiệp

83 Đinh Thị Bổ 10/03/1963 Long Xuyên

84 Đinh Thị Bói 10/10/1983 Long Xuyên

85 Đinh Văn Hương 02/01/2011 Long Xuyên

86 Đinh Thị Mân 02/10/1985 Long Xuyên

87 Đinh Thị Nua 01/01/1957 Long Xuyên
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88 Đinh Phiếu 08/02/1964 Long Xuyên

89 Đinh Văn Thiêu 01/01/1996 Long Xuyên

90 Đinh Thị Thiếu 01/01/2005 Long Xuyên

91 Đinh Triều 01/01/1943 Long Xuyên

92 Đinh Văn Cần 01/01/1974 Long Xuyên

93 Đinh Thị Hô 12/06/1936 Long Xuyên

94 Đinh Thị Khang 03/04/1994 Long Xuyên

95 Đinh Xuân Huy 12/02/2012 Long Xuyên

96 Đinh Thị Lại 10/01/1955 Long Xuyên

97 Đinh Liếp 03/08/1984 Long Xuyên

98 Đinh Thị My 20/03/1957 Long Xuyên

99 Đinh Nghị 01/01/1944 Long Xuyên

100 Đinh Nhon 12/09/1944 Long Xuyên

101 Đinh Thị Ría 12/02/1983 Long Xuyên

102 Đinh Thị Mỹ Sim 29/03/2008 Long Xuyên

103 Đinh Văn Ư 01/01/1965 Long Xuyên

104 Phạm Văn Cử 01/12/1952 Long Thanh

105 Đinh Thị Yên 01/01/1956 Long Thanh

106 Nguyễn Phái 17/02/1959 Long Thanh

107 Đinh Thị Vị 01/12/1959 Long Thanh

108 Đinh Chết 01/01/1963 Long An

109 Đinh Văn Dị 10/03/1988 Long An

110 Đinh Thị Gửi 01/01/1930 Long An

111 Đinh Ngọc Hiến 24/05/2009 Long An

112 Đinh Thị Lưới 01/01/1975 Long An

113 Đinh Văn Manh 01/12/1950 Long An

114 Đinh Văn Máy 01/01/1984 Long An

115 Đinh Thị Phúc 17/07/1982 Long An

116 Đinh Minh Quốc 15/05/2016 Long An

117 Đinh Văn Riếu 01/01/1995 Long An

118 Đinh Văn Thoa 21/09/1999 Long An

119 Đinh Thị Thư 14/03/2015 Long An

120 Đinh Văn Và 01/01/1992 Long An

121 Đinh Văn Hải 01/01/2009 Long An

122 Đinh Thị Long 10/10/1986 Long An
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123 Đinh Văn Mưu 19/10/2009 Long An

124 Đinh Thị Nghiên 12/03/2007 Long An

125 Đinh Thị Sưa 01/01/1993 Long An

126 Trần Văn Bền 01/01/1970 Thanh An

127 Hà Trung Diếc 12/12/1990 Thanh An

128 Đinh Văn Găm 14/09/1985 Thanh An

129 Đinh Văn Móp 01/01/1977 Thanh An

130 Đinh Oan 01/01/1989 Thanh An

131 Đinh Thị Ối 01/01/1971 Thanh An

132 Đinh Tấn Quốc 03/01/2009 Thanh An

133 Đinh Thị Trâm 01/01/1983 Thanh An

134 Đinh Thị Chín 01/11/1992 Thanh An

135 Đinh Văn Cờ 01/01/1973 Thanh An

136 Đinh Văn Liễu 10/02/1961 Thanh An

137 Đinh Văn Thin 01/01/1995 Thanh An

138 Đinh Văn Tôm 11/03/2003 Thanh An

139 Đinh Văn Trì 01/01/1998 Thanh An

140 Đinh Trinh 01/01/1959 Thanh An

141 Đinh Thị Trôi 01/01/1950 Thanh An

142 Đinh Thị Tròn 15/03/1962 Thanh An

143 Đinh Văn Chôm 01/01/1945 Long Thanh

144 Đinh Văn Gương 01/01/1959 Long Thanh

145 Trần Thị Minh Hiếu 01/01/1974 Long Thanh

146 Ngô Thị Xuân Hương 30/12/2009 Long Thanh

147 Võ Thị Kim Hương 12/01/1963 Long Thanh

148 Đinh Văn Húy 10/01/2011 Long Thanh

149 Đinh Thị Kêm 01/01/1959 Long Thanh

150 Nguyễn Đức Tài 03/11/2009 Long Thanh

151 Đinh Văn Thăm 01/01/1978 Long Thanh

152 Đinh Kiến Thạnh 09/03/2010 Long Thanh

153 Đinh Thị Tim 20/07/1962 Long Thanh

154 Đinh Thị Xá 01/01/1998 Long Thanh

155 Đinh Dách 01/01/1972 Long Thanh

156 Đinh Văn Đại 25/02/1959 Long Thanh

157 Đinh Học 12/10/2013 Long Thanh
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158 Đinh Thị Kê 01/01/1960 Long Thanh

159 Đinh Thị Líp 31/10/1987 Long Thanh

160 Đinh Văn O 01/01/1941 Long Thanh

161 Đinh Thị Yến 18/03/2003 Long Thanh

III. Hộ nghèo

1 Đinh Thị Ích 01/01/1982 Làng Ren

2 Đinh Văn Nhị 15/08/2008 Làng Ren

3 Đinh Văn Tiền 01/04/2020 Làng Ren

4 Đinh Thị Liên 08/02/1979 Làng Ren

5 Đinh Văn Trơ 12/12/1997 Làng Ren

6 Đinh Thị Phia 29/05/2011 Làng Ren

7 Đinh Thị Phê 01/03/2003 Làng Ren

8 Đinh Văn Mậu 06/08/1975 Cà Xen

9 Đinh Thị Số 04/02/1956 Cà Xen

10 Đinh Văn Ría 01/01/1961 Cà Xen

11 Đinh Văn Lút 15/05/1995 Cà Xen

12 Đinh Văn Bói 06/08/2004 Cà Xen

13 Đinh Văn Biên 06/08/2004 Cà Xen

14 Đinh Văn Suông 10/02/1998 Cà Xen

15 Đinh Thị Đen 20/09/1997 Cà Xen

16 Đinh Hào Nam 07/12/2014 Cà Xen

17 Đinh Thị Yến Nhi 07/12/2015 Cà Xen

18 Đinh Thị Đú 01/01/1965 Cà Xen

19 Đinh Văn Gách 01/01/1978 Cà Xen

20 ĐinhThị Hương 01/01/1990 Cà Xen

21 Đinh Thị Chân 20/11/2005 Cà Xen

22 Đinh Thị Mỹ Châu 18/09/2010 Cà Xen

23 Đinh Thị Thùy Chúc 19/09/2014 Cà Xen

24 Đinh Đăng Khoa 31/05/2018 Cà Xen

25 Đinh Thị Lâm 01/01/1958 Long Môn

26 Đinh Thị Lên 10/06/1963 Long Môn

27 Đinh Thị Tráy 06/08/1963 Long Môn

28 Đinh Thị Bình 01/01/1966 Long Môn

29 Đinh Văn Rết 01/12/1978 Long Môn

30 Đinh Thị Đỏ 07/07/1960 Long Môn

31 Đinh Văn Hon 09/10/1989 Long Môn

32 Đinh Văn Hói 15/05/1958 Long Môn
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33 Đinh Thị Bích 17/04/1965 Long Môn

34 Đinh Văn Lanh 25/10/1987 Long Môn

35 Đinh Thị Lý 15/06/1960 Long Môn

36 Đinh Thị Rua 02/03/1971 Long Môn

37 Đinh Văn Hui 28/02/2010 Long Môn

38 Đinh Thị Xú 15/03/1968 Long Môn

39 Đinh Văn Tia 03/02/1968 Long Môn

40 Đinh Thị Buông 20/03/1960 Long Môn

41 Đinh Thị Đíp 10/07/1980 Long Môn

42 Đinh Thị Bố 16/09/1959 Long Môn

43 Trần Thị Thuỷ 10/05/1973 Long Hiệp

44 Nguyễn Thị Nhàn 01/12/1958 Long Hiệp

45 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/02/1997 Long Hiệp

46 Lê Thị Bảo Khuyên 14/06/2016 Long Hiệp

47 Lê Thị Bảo Ngọc 06/04/2019 Long Hiệp

48 Nguyễn Thanh Ngọc 04/01/1975 Long Hiệp

49 Nguyễn Thanh Hùng 29/01/1978 Long Hiệp

50 Nguyễn Thị Lệ 07/09/1984 Long Hiệp

51 Nguyễn Thanh Mến 10/02/1992 Long Hiệp

52 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 07/05/2008 Long Hiệp

53 Nguyễn Nhật Thảo Ly 15/06/2013 Long Hiệp

54 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/06/2013 Long Hiệp

55 Nguyên Nhật Thảo Quỳnh 15/02/2016 Long Hiệp

56 Nguyên Thanh Nguyên 12/02/2015 Long Hiệp

57 Nguyễn Thương 01/09/1986 Long Hiệp

58 Bùi Thị Thuận 01/01/1994 Long Hiệp

59 Nguyễn Thị Thu 08/03/1957 Long Hiệp

60 Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn 25/01/2000 Long Hiệp

61 Phan Thị Chỉ 01/01/1945 Long Hiệp

62 Nguyễn Thị Huệ 01/01/1971 Long Hiệp

63 Đặng Thị Hữu Hoa 19/02/1984 Long Hiệp

64 Trần Thị Vân 20/01/1946 Long Hiệp

65 Trần Thanh Quang 06/04/2005 Long Hiệp

66 Nguyễn Thị Ngọc 02/11/1959 Long Hiệp

67 Lê Thị Nhị 10/10/1955 Long Hiệp

68 Huỳnh Thị Tươi 10/08/1991 Long Hiệp

69 Huỳnh Thị Xuân 06/01/2009 Long Hiệp
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70 Nguyễn Thị Nhàn 25/06/1959 Long Hiệp

71 Cao Thị Thu Hương 20/03/1983 Long Hiệp

72 Cao Nguyễn Thanh Vĩ 20/09/2000 Long Hiệp

73 Nguyễn Trà Giang 05/05/2013 Long Hiệp

74 Nguyễn Thị Ngoan 01/12/1948 Long Hiệp

75 Đinh Thị Hiền 06/01/1989 Long Hiệp

76 Đinh Thị Trái 05/10/1957 Hà Bôi

77 Đinh Thị Thưng 19/05/1999 Hà Bôi

78 Đinh Thanh Tùng 07/06/2017 Hà Bôi

79 Đinh Thị Găm 01/12/1948 Hà Bôi

80 Đinh Xâm 02/03/1953 Hà Bôi

81 Đinh Nghiêu 05/10/1950 Hà Bôi

82 Đinh Thị Bảy 01/01/1961 Hà Bôi

83 Đinh Thị Goa 01/01/1981 Hà Bôi

84 Đinh Thị Nuôi 01/12/1948 Hà Bôi

85 Đinh Me 01/01/1959 Hà Bôi

86 Đinh Thị Mơ 01/01/1960 Hà Bôi

87 Đinh Thị Gót 01/01/1996 Hà Bôi

88 Đinh Thị Bích Nhi 18/11/2015 Hà Bôi

89 Đinh Thị Lan 06/09/1955 Thôn Long Xuyên

90 Đinh Thép 08/08/1950 Thôn Long Xuyên

91 Đinh Thị Thia 01/01/1961 Thôn Long Xuyên

92 Đinh Thị Thiết 06/06/1962 Thôn Long Xuyên

93 Đinh Thị Long 14/02/1952 Thôn Long Xuyên

94 Đinh Thị Tháo 05/09/1956 Thôn Long Xuyên

95 Đinh Reo 01/01/1974 Thôn Long Xuyên

96 Đinh Tút 17/09/1952 Thôn Long Xuyên

97 Đinh Thị Đối 12/09/1946 Thôn Long Xuyên

98 Đinh Thị Bốc 01/01/1959 Thôn Long Xuyên

99 Đinh Thị Hoa Hồng 14/02/2011 Thôn Long Xuyên

100 Đinh Thị Xanh 08/09/1949 Thôn Long Xuyên

101 Đinh Thị Bói 10/10/1984 Thôn Long Xuyên

102 Đinh Thị Thùy Linh 15/06/2010 Thôn Long Xuyên

103 Đinh Thị PRút 03/06/1941 Thôn Long Xuyên

104 Đinh Thị Đôn 19/06/1954 Thôn Long Xuyên

105 Đinh Thị Thời 01/01/1959 Thôn Long Xuyên

106 Đinh Thị Rã 01/01/1919 Thôn Long Xuyên
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107 Đinh Thị Trăm 10/04/1947 Thôn Long Xuyên

108 Đinh Thị Dép 10/10/1949 Thôn Long Xuyên

109 Đinh Thị Thân 29/08/1963 Thôn Long Xuyên

110 Đinh Thị Trúc 09/10/1953 Thôn Long Xuyên

111 Đinh Thị Trang 01/12/1965 Thôn Long Xuyên

112 Đinh Phi 19/08/1940 Thôn Long Xuyên

113 Đinh Thị Trua 01/01/1964 Thôn Long Xuyên

114 Đinh Thị Dúp 01/01/1952 Thôn Long Xuyên

115 Đinh Thị Bi 09/06/1955 Thôn Long Xuyên

116 Đinh Văn Hành 13/07/1958 Thôn Long An

117 Đinh Gàn 01/01/1956 Thôn Long An

118 Đinh Thị Sưa 01/01/1993 Thôn Long An

119 Đinh Thị Ấp 01/01/1963 Thôn Long An

120 Đinh Văn Mến 04/05/2011 Thôn Long An

121 Đinh Văn Lối 01/01/1979 Thôn Long An

122 Đinh Thị Sin 02/01/1982 Thôn Long An

123 Đinh Thị Nhành 20/01/2003 Thôn Long An

124 Đinh Thị Nhơn 06/05/2008 Thôn Long An

125 Đinh Thị Bích Huyền 17/04/2020 Thôn Long An

126 Đinh Thị Lủi 01/01/1966 Thôn Thanh An

127 Đinh Thị Méo 01/01/1986 Thôn Thanh An

128 Đinh Thị Phụ 18/12/2015 Thôn Thanh An

129 Đinh Thị Đuổi 10/08/1956 Thôn Thanh An

130 Đinh Thị Tiểu 01/01/1956 Thôn Thanh An

131 Đinh Câu 01/01/1972 Thôn Thanh An

132 Đinh Thị Thái 22/07/2013 Thôn Thanh An

133 Đinh Thị Ơi 01/01/1961 Thôn Thanh An

134 Đinh Tây 01/01/1959 Thôn Thanh An

135 Đinh Nhá 01/01/1959 Thôn Thanh An

136 Đinh Thị Rãy 01/01/1956 Thôn Thanh An

137 Đinh Sừa 11/09/1986 Thôn Thanh An

138 Đinh Thị Ý 01/01/1964 Thôn Thanh An

139 Đinh Văn Kẻ 07/05/1994 Thôn Thanh An

140 Đinh Thị Hải 20/06/1995 Thôn Thanh An

141 Đinh Trung Kiên 09/10/2013 Thôn Thanh An

142 Đinh Thị Mi Kim 18/02/2018 Thôn Thanh An

143 Đinh Cỏi 01/01/1964 Thôn Thanh An
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144 Đinh Thị Còi 01/12/1964 Thôn Thanh An

145 Đinh Sói 24/06/1988 Thôn Thanh An

146 Đinh Duy Kiên 14/02/2015 Thôn Thanh An

147 Đinh Thị Bối 01/09/2004 Thôn Thanh An

148 Đinh Cu 01/05/1999 Thôn Thanh An

149 Đinh Thị Thước 01/01/1997 Thôn Thanh An

150 Đinh Văn Mì 13/05/1996 Thôn Thanh An

151 Đinh Long Phương 20/01/2016 Thôn Thanh An

152 Đinh Thị Trên 25/03/1975 Thôn Thanh An

153 Đinh Hoanh 01/01/1958 Thôn Thanh An

154 Đinh Kát 07/03/1994 Thôn Thanh An

155 Đinh Thị Sinh 07/06/1996 Thôn Thanh An

156 Đinh Duy Ấn 11/02/2015 Thôn Thanh An

157 Đinh Thị Táp 01/01/1966 Thôn Thanh An

158 Đinh Thị Òa 02/05/1981 Thôn Thanh An

159 Đinh Thị Thỏa 24/08/2000 Thôn Thanh An

160 Đinh Duy Vũ 03/02/2010 Thôn Thanh An

161 Đinh Lít 02/09/1959 Thôn Long Thanh

162 Đinh Thị Vị 01/12/1959 Thôn Long Thanh

163 Đinh Văn Enh 01/12/1964 Thôn Long Thanh

164 Đinh Thị Rôm 01/01/1971 Thôn Long Thanh

165 Đinh Thị Thanh 01/01/1956 Thôn Long Thanh

166 Đinh En 15/10/1950 Thôn Long Thanh

167 Đinh Thị Rúp 31/05/1957 Thôn Long Thanh

168 Phạm Thị Tiến 19/04/2012 Thôn Long Thanh

169 Đinh Thị Nghĩa 12/10/1961 Thôn Long Thanh

170 Đinh Thị Tho 14/10/1953 Thôn Long Thanh

171 Đinh Thị Một 29/03/1993 Thôn Long Thanh

172 Đinh Văn Phúc 12/11/2009 Thôn Long Thanh

173 Đinh Thị Bé 01/12/1961 Thôn Long Thanh

174 Võ Văn Đờn 10/11/1994 Thôn Long Thanh

175 Đinh Lới 01/01/1961 Thôn Long Thanh

176 Đinh Thị Sốt 01/01/1964 Thôn Long Thanh

177 Đinh Thanh Nhân 09/07/2011 Thôn Long Thanh

178 Đinh Ghì 01/01/1956 Thôn Long Thanh

179 Đinh Thị Nhâm 01/01/1956 Thôn Long Thanh

180 Đinh Thị Tuyết Nhi 27/08/2008 Thôn Long Thanh
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181 Đinh Thị Tiên 01/01/1963 Thôn Long Thanh

182 Đinh Thị Trông 05/06/2003 Thôn Long Thanh

183 Đinh Văn Viên 10/03/1999 Thôn Long Thanh

184 Đinh Văn Tăng 10/02/1988 Thôn Long Thanh

185 Đinh Thị Sy 12/10/1998 Thôn Long Thanh

186 Đinh Văn Hùng 02/12/2015 Thôn Long Thanh

187 Đinh Thị Hằng 17/12/2018 Thôn Long Thanh

188 Đinh Thị Phin 01/01/1975 Thôn Long Thanh

189 Đinh Thị Điều 01/01/1997 Thôn Long Thanh

190 Đinh Thị Chi 16/05/2016 Thôn Long Thanh

191 Đinh Văn Bin 23/03/1964 Thôn Long An

192 Đinh Thị Chưới 01/12/1953 Thôn Long An

193 Đinh Văn Bi 23/03/1964 Thôn Long An

194 Đinh Thị Rới 01/12/1979 Thôn Long An

195 Đinh Thị Trui 05/05/2005 Thôn Long An

196 Đinh Văn Suốt 02/04/1995 Thôn Long An

197 Đinh Thị Eo 01/01/1962 Thôn Long An

198 Lê Thị Hồng Sương 02/02/1954 Thôn Long An

199 Đinh Thị Bá 15/11/1952 Thôn Long An

200 Đinh Văn Nóc 09/01/1997 Thôn Long An

201 Đinh Thị Soi 18/01/1999 Thôn Long An

IV. Trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hộ nghèo, khuyết tật

1 Đinh Thị Hân 26/04/2021 Thanh An - Thôn Đồng Cần

2 Đinh Trọng Hiếu 04/06/2021 Thôn Thanh An

3 Đinh Văn Phong 01/10/2021 Thôn Thanh An

4 Đinh Duy Mạnh 19/01/2025 Thôn Thanh An

5 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/10/2024 Thôn Thanh An

6 ĐinhThị Mai Hương 27/01/2022 Thôn Long Thanh

7 Đinh Thị Mỹ Uyên 16/01/2022 Thôn Long Thanh

8 Đinh Thị Lan Phương 14/12/2023 Thôn Long Thanh

9 Đinh Hoàng Vũ 01/11/2024 Thôn Long Thanh

10 Lê Hoàng Cẩm Linh 28/08/2024 Thôn Long Hiệp

11 Huỳnh Gia Bảo 21/12/2022 Thôn Long Hiệp

12 Nguyễn Lê Thiên Ân 26/10/2021 Thôn Long Hiệp

13 Đinh Bảo Phúc 27/03/2021 Làng Ren

14 Đinh Thị Mai Lin 19/03/2021 Cà Xen

15 Bùi Minh Hoàng 09/12/2020 Long Hiệp
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Tổng cộng: 524 người

Trong đó: Người đủ từ 80 tuổi trở lên: 147 người;
                Người Khuyết tật: 161 người;
               Người thuộc Hộ nghèo: 201 người;

Trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hộ nghèo, khuyết tật: 15 người;
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